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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐAM RÔNG 

TỈNH LÂM ĐỒNG 

Bản án số: 26/2019/HS-ST 

Ngày: 08/11/2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAM RÔNG  

 TỈNH LÂM ĐỒNG  

  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Hoàng Rung K’Nhơn  

Các Hội thẩm nhân dân: -Ông: Vũ Xuân Quế.  

                                        -Bà: K’Líp  

- Thư ký phiên tòa:Ông Bùi Ngọc Chiến-Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đam 

Rông, tỉnh Lâm Đồng.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa:Ông Trương Văn Dương- Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 11 năm 2019; Tại hội trường trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, 

tỉnh Lâm Đồng; Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 25/2019/TLST-HS ngày 

22 tháng 10 năm 2019; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2019/QĐXXST-HS 

ngày 25 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Văn V; Giới tính: Nam.Tên gọi khác: (không).Sinh ngày 20 tháng 

10 năm 1991 tại Đắk Nông. Nơi ĐKHKTT: Xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng.              Chỗ 

ở: Thôn P, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng. Học vấn: 8/12; Nghề nghiệp: Làm nông.Quốc 

tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Họ tên cha: Nguyễn Văn H, sinh năm 

1967. Họ tên mẹ: Nguyễn Thị O, sinh năm 1964. Anh, em ruột: Có 03 người, lớn nhất sinh 

năm 1990, nhỏ nhất sinh năm 1995, bị cáo là con thứ hai trong gia đình. Hiện cha, mẹ và 

các anh, em đang sinh sống tại xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng.Vợ, con: Chưa có.   

Tiền án, tiền sự: Không.   
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Nhân thân: Ngày 21 tháng 9 năm 2015 bị Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt 12 

tháng tù về Tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 10 tháng 02 năm 2016. Bị can bị 

bắt ngày 20 tháng 8 năm 2019. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ-Công an huyện 

Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.   

*Bị hại:  

  Bà: Đinh Thị Hồng C; Sinh năm: 1980  

  Địa chỉ: Thôn L, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng.  

  Vắng mặt tại phiên tòa  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

  Ông: Nguyễn Văn H; Sinh năm: 1967  

  Địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng.  

  Có mặt tại phiên tòa.  

* Người làm chứng:  

1. Ông: Lê Văn D; Sinh năm: 1984  

  Địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng.  

  Vắng mặt tại phiên tòa  

2. Ông: Mai Quốc H; Sinh năm: 1974  

  Địa chỉ: Thôn P, xã Đ, huyện R, tỉnh Lâm Đồng.  

  Có mặt tại phiên tòa  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

               Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa nội 

dung vụ án được thể hiện như sau:   

Bị cáo Nguyễn Văn V là người nghiện ma túy. Vì muốn có tiền mua ma túy sử dụng 

nên vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 8 năm 2019, V lấy xe mô tô biển kiểm soát 

50P1-8284 của bố đẻ là ông Nguyễn Văn H, đi vào thôn M, xã Đ tìm tài sản để trộm cắp. 

Trên đường đi, V ghé vào cửa hàng tạp hóa của anh Mai Quốc H, sinh năm 1974, trú tại 

thôn P, xã Đ mua 01 lưỡi cưa sắt, mang theo. V tiếp tục điều khiển xe mô tô đến căn nhà 

trong vườn cà phê của bà Đinh Thị Hồng C, sinh năm 1980, thuộc thôn M, xã Đ. Quan sát 

thấy căn nhà xây bằng gạch, mái lợp tôn, có 02 cửa bằng sắt, 01 cửa chốt trong, 01 cửa 

khóa ngoài bằng ổ khóa Việt Tiệp. V đi lại, dùng lưỡi cưa sắt cưa đứt phần móc của ổ khóa, 

đột nhập vào bên trong lấy 01 dàn máy phun thuốc sâu gồm đầu xịt, mô tơ máy và dàn sắt 

xi có bánh cao su cột lên phía sau xe mô tô, rồi tiếp tục quay vào lấy 01 đầu bơm nước hiệu 

Văn Thể 4, bỏ phía trước xe mô tô, chở đến gửi tại nhà của Lô Văn D, sinh năm 1984, trú 

tại thôn P, xã Đ, chờ thời cơ đem tiêu thụ. Trên đường về nhà, V đã vứt lưỡi cưa xuống 
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cầu S thuộc thôn P, xã Đ. Đến khoảng 07 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2019, bà C đi vào rẫy 

phát hiện bị mất tài sản nên trình báo Công an.  

Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 dàn máy xịt thuốc có đầu máy sơn màu đỏ-đen-trắng, 

nhãn hiệu Vikyno-170F 180650401, đầu máy xịt thuốc sơn màu nâu, nhãn hiệu Sumi-

SM26; 01 đầu bơm nước màu nâu, hiệu Văn Thể-4; 01 xe mô tô biển kiểm soát 50P1-8284, 

nhãn hiệu Honda Dream, màu đen; 01 ổ khóa màu đen, nhãn hiệu Việt Tiệp, đã bị cưa đứt 

móc khóa. Đối với 01 lưỡi cưa bằng sắt, Cơ quan điều tra đã tiến hành truy tìm nhưng 

không thu giữ được. Hiện Cơ quan điều tra đã trả cho ông Nguyễn Văn H 01 xe mô tô; trả 

cho bà Đinh Thị Hồng C 01 dàn máy xịt thuốc và 01 đầu bơm nước hiệu Văn Thể-4, bà C 

không có yêu cầu gì thêm.  

Theo Bản kết luận định giá tài sản số 31 ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Đam Rông: Dàn máy xịt thuốc có giá trị còn lại là 3.080.000 đồng; 

đầu bơm nước hiệu Văn Thể-4 có giá trị còn lại là 1.080.000 đồng. Tổng giá trị tài sản do 

Nguyễn Văn V trộm cắp là 4.160.000 đồng.  

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 22/10/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện  

Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đam Rông, tỉnh 

Lâm Đồng để xét xử bị cáo Nguyễn Văn V về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông thực hành 

quyền công tố đề nghị giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo V về tội trộm cắp tài sản, đồng 

thời áp dụng Khoản 1 Điều 173; Điểm s Khoản 1 Điều 51, điều 38 Bộ luật hình sự; Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Văn V từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”;   

Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại bà Đinh Thị Hồng C, người có quyền lợi nghĩa 

vụ liên quan ông Nguyễn Văn H đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.  

Về xử lý vật chứng:  Đối với 01 ổ khóa màu đen, hiệu Việt Tiệp đã bị cưa đứt móc 

khóa không còn giá trị sử dụng nên đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy.                                             

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Với mục đích muốn có tiền mua ma túy và tiêu xài 

cá nhân, bị cáo Nguyễn Văn V đã lén lút vào nhà chị C lấy trộm đầu xịt, mô tơ máy và dàn 

sắt xi có bánh cao su, 01 đầu bơm văn thể 4, tổng giá trị tài sản mà bị cáo V trộm cắp là 

4.160.000đ, bị cáo nhận thức rõ tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, 

cấm mọi hành vi chiếm đoạt trái pháp luật, nhưng bị cáo đã lợi dụng sơ hở của chủ tài sản, 

lén lút đột nhập vào nhà người khác để chiếm đoạt. Tài sản bị cáo chiếm đoạt tuy giá trị 

không lớn, nhưng xét về nhân thân bị cáo đã từng có hành vi trộm cắp tài sản, đã bị xử 
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phạt 12 tháng tù giam, nhưng bị cáo không từ bỏ hành vi sai trái mà tiếp tục thực hiện hành 

vi trộm cắp từ đó thể hiện bị cáo coi thường kỷ cương pháp luật. Bị cáo thực hiện hành vi 

phạm tội với lỗi cố ý. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân huyện Đam Rông truy tố bị cáo 

Nguyễn Văn V về tội “Trộm cắp tài sản” theo tại khoản 1 Điều 173 của BLHS và đề nghị 

xử phạt bị cáo từ 12 đến 15 tháng tù giam là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy 

định của pháp luật.   

[2] Về nhân thân bị cáo: Xét nhân thân bị cáo tuổi đời còn trẻ, nhưng không chịu lao 

động, thường xuyên trộm cắp tài sản của người khác, bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân 

huyện Đam Rông xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, nhưng cũng không chịu lấy 

đó làm bài học, mà tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản; tuy nhiên sau khi phạm tội bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Nên Hội đồng xét xử xét cần áp dụng điểm s Khoản 

1, Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.   

         3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay, người bị hại không yêu cầu gì, nên 

Hội đồng xét xử không đạt ra để xem xét giải quyết.  

[4] Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ gồm 01 máy xit thuốc, 01 đầu bơm văn 

thể 4, 01 chiếc xe mô tô và 01 ổ khóa việt tiệp. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra 

đã giao trả lại cho bà C 01 dàn máy phun thuốc 01 đầu bơm văn thể 4 và trả cho ông H 01 

chiếc xe Mô tô. Xét thấy việc ra quyết đinh trao trả tài sản trên cho chủ sở hữu là phù hợp. 

Còn 01 ổ khóa Việt Tiệp xét thấy không còn giá trị sử dụng, nên cần tịch thu tiêu hủy.  

[5] Về án phí: Áp dụng Khoản 2, Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo Nguyễn 

Văn V phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.   

          Vì các lẽ trên!  

QUYẾT ĐỊNH  

           Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn V phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  

Áp dụng khoản 1, Điều 173; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38, Bộ luật hình sự năm 

2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V 15 (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

20/8/2019.  

    Về xử lý vật chứng:Áp dụng điểm c, Khoản 2 Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự 

tuyên tịch thu tiêu hủy đối với 01 ổ khóa màu đen, hiệu Việt Tiệp đã bị cưa đứt móc khóa. 

Hiện đã bàn giao cho Chi cục thi hành án huyện Đam Rông theo biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 21/10/2019.  

              Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án; Buộc bị cáo Nguyễn 

Văn V phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.   
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              Báo cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 

ngày tròn kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (08/11/2019) để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng xét xử phúc thẩm./.  

  

Nơi nhận:                                                       
- TAND tỉnh Lâm Đồng;  
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;                                                 

- VKSND H.Đam Rông; 

- CQ Đtra CA H.Đam Rông; 

- CQ THAHS H.Đam Rông; 

- CC THADS H.Đam Rông; 

- Bị cáo; Người bị hại; 

- Người có QL,NV liên quan; 

- Lưu HS.  
 

                                                                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

         (đã ký) 

 

 

 

Hoàng Rung K’Nhơn 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

Các Hội thẩm nhân dân                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  


